CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ANH VĂN 2

Mã môn học: 224004

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 18 giờ; Thảo luận, bài tập, thực hành: 24 giờ; Kiểm tra: 3 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:



- Vị trí: Môn học Anh văn 2 được bố trí giảng dạy ở học kỳ II của khóa học, thuộc khối kiến thức chung bắt buộc trong chương trình đào tạo cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ.

- Tính chất: là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, rèn luyện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, tương đương bậc 2 theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

II. Mục tiêu môn học:
Sau khi kết thúc môn học, người học có khả năng:

· Về kiến thức:



- Trình bày được cấu trúc, cách sử dụng thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, cấu trúc so sánh hơn/nhất, các mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh như mặc cả giá, cách gọi món trong nhà hàng và động từ khiếm khuyết;

- Mở rộng được vốn từ vựng về trang phục quần áo, thiết bị công nghệ, lễ hội, các loại thức ăn, đồ uống, một số địa điểm tham quan, tính từ miêu tả thành phố, nghề nghiệp, và mục tiêu của bản thân;
    
- Nhận dạng được các hình thức phát âm như nhấn âm, nhấn câu, dạng rút gọn âm, nối âm.

· Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe

+ Nghe hiểu được những từ, cụm từ đơn giản ở cấp độ sơ cấp, liên quan các chủ đề thường gặp hằng ngày như trang phục quần áo, thiết bị công nghệ, lễ hội, các loại thức ăn, đồ uống, một số địa điểm tham quan, tính từ miêu tả thành phố, nghề nghiệp, và mục tiêu của bản thân;
+ Nghe được nội dung chính trong các đoạn hội thoại.

- Kỹ năng nói

+ Giới thiệu được nghề nghiệp, mục tiêu của bản thân, mô tả được một số địa điểm tham quan và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi; miêu tả được người nổi tiếng mà bản thân ngưỡng mộ;

+ Miêu tả được các loại thức ăn, trang phục đặc trưng trong các dịp lễ đặc biệt;

+ Hỏi và trả giá được khi đi mua sắm, kiểm tra thông tin, gọi món ăn trong nhà hàng;

+ Trả lời được những câu hỏi trực tiếp liên quan chủ đề trang phục, các loại thức ăn, đồ uống, địa điểm muốn tham quan, mục tiêu của bản thân;
+ Giao tiếp được một cách dễ dàng bằng những hội thoại ngắn trong những tình huống giao tiếp cụ thể.

-  Kỹ năng đọc

+ Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; 

+ Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan các chủ đề phiên chợ cuối tuần, nhà hàng, ẩm thực, người nhổi tiếng, ước mơ cá nhân, địa điểm tham quan.

- Kỹ năng viết
+ Viết được các mệnh đề, câu đơn, câu ghép hoàn chỉnh về ngữ pháp và có nội dung phù hợp;

+ Viết được một đoạn văn miêu tả ngắn (35 -50 từ) về nơi mua sắm, nơi đang sống, nhà hàng yêu thích, người nổi tiếng hoặc một ước mơ.

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, bài , mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	 Bài 1: Shopping

Lesson A. It’s lighter and thinner. 

Lesson B. Would you take $10? 

Lesson C. This hat is too small. 

Lesson D. A shopper’s paradise 
	9
	4
	5
	0

	2
	Bài 2: Fun in the city

Lesson A: You shouldn’t miss it!

Lesson C: The best and the worst

Lesson D: The best place to go 
	6
	2.5
	3.5
	0

	3
	Bài 3: People

Lesson A: Where was he born?

Lesson C: People I admire

Lesson D: Making a difference
	6
	2.5
	3.5
	0

	4
	Bài 4: In a restaurant

Lesson A. The ice cream is fantastic

Lesson B. I’ll have the fish, please.

Lesson C. Have you ever...?

Lesson D. Restaurant experiences
	9
	4
	5
	0

	5
	Bài 5: Time for a change
Lesson A. Personal change

Lesson C. I think I’ll get a job.

Lesson D. Dreams and aspirations
	6
	2.5
	3.5
	0

	6
	Bài 6: Review and Progress test 1 (Trắc nghiệm + Tự luận)

1. Review 

2. Progress test 1 
	3
	0.5
	1
	1,5

	7
	Bài 7: Review and progress test 2 (Vấn đáp)

1. Review 

2. Progress test 2
	3
	0.5
	1
	1.5

	8
	Bài 8: General review

1. General review 
2. Course assessment
	3
	1.5
	1.5
	0

	
	Cộng
	45
	18
	24
	3


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:
Shopping






Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: 

-  Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng enough và too; cấu trúc so sánh hơn, trả giá
- Mở rộng được vốn từ vựng về trang phục quần áo;

- Nghe hiểu được chủ đề chính trong bài hội thoại;

- Hỏi, mô tả, mặc cả được giá cả khi mua sắm;

- Hội thoại được về chủ đề mua sắm;

- Đọc đại ý và tìm được các thông tin cụ thể trong đoạn văn bản ngắn và đơn giản về chủ đề phiên chợ cuối tuần tại Chatuchak/ Lễ hội Halloween;
- Viết một đoạn miêu tả ngắn (35 -50 từ) về một phiên chợ yêu thích. 
2. Nội dung bài học:

2.1. Lesson A: It’s lighter and thinner 

2.1.1. Vocabulary: Opposites

2.1.2. Grammar: Comparatives
2.1.3. Speaking: Let’s compare!

2.2. Lesson B: Would you take $ 10?

2.2.1. Interaction: Bargaining

2.2.2. Speaking: What a bargain!

2.3. Lesson C: This hat is too small.

2.3.1. Vocabulary: Adjectives to describe clothing

2.3.2. Conversation: Try it on!

2.3.3. Grammar: Enough and too
2.4. Lesson D: A shopper’s paradise

2.4.1. Reading: Chatuchak Weekend Market

2.4.2. Writing: An interesting market

Bài 2:
Fun in the city





Thời gian: 6 giờ
-  Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng should và can; cấu trúc so sánh nhất;
- Mở rộng được vốn từ vựng về nơi chốn; tính từ miêu tả thành phố;

- Nghe hiểu được từ, nhóm từ liên quan đến chủ đề nơi chốn và nội dung chính trong các bài hội thoại ngắn;

- Hội thoại được về chủ đề một nơi đáng để sống;

- Đọc đại ý và tìm được các thông tin cụ thể trong đoạn văn bản ngắn và đơn giản về chủ đề Nơi tốt nhất để tham quan;

- Viết một đoạn miêu tả ngắn (35 -50 từ) về một thành phố yêu thích mà bạn muốn tham quan.
2. Nội dung bài học:

2.1. Lesson A: You shouldn’t miss it!

2.1.1. Vocabulary: Places to see

2.1.2. Grammar: Should; can
2.1.3. Speaking: Only one day

2.2. Lesson C: The best and the worst

2.2.1. Vocabulary: Adjectives to describe cities

2.2.2. Conversation: Life in Sydney

2.2.3. Grammar: Superlative adjectives

2.3. Lesson D: The best place to go
2.3.1. Reading: Austin or San Antonio? 

2.3.2. Writing: A favorite city 
Bài 3:
People





Thời gian: 6 giờ
-  Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng thì quá khứ đơn;

- Mở rộng được vốn từ vựng về nghề nghiệp, tính từ chỉ tính cách;

- Nghe hiểu được từ, nhóm từ liên quan đến chủ đề nghề nghiệp và nội dung chính trong các bài hội thoại ngắn;

- Hội thoại được về chủ đề Người mà tôi ngưỡng mộ;

- Đọc đại ý và tìm được các thông tin cụ thể trong đoạn văn bản ngắn và đơn giản về chủ đề Một bản tính khác của ngân hàng;

- Viết một đoạn miêu tả ngắn (35 -50 từ) về một người mà bạn ngưỡng mộ.
2. Nội dung bài học:

2.1. Lesson A: Where was he born?

2.1.1. Vocabulary: careers

2.1.2. Grammar: Was/Were born; past of be
2.2. Lesson C: People I admire

2.2.1. Vocabulary: Personalities adjectives 
2.2.3. Grammar: Simple past; ago

2.3. Lesson D: Making a difference


Reading: A different kind of banker

Bài 4:
In a restaurant




Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành; 

- Mở rộng được vốn từ vựng và phát âm rõ ràng, chính xác từ, nhóm từ về chủ đề ẩm thực;
- Nghe hiểu được những từ, cụm từ liên quan tới chủ đề ẩm thực;

- Nói được các mẫu câu: kiểm tra thông tin và cách gọi món ăn trong nhà hàng;

- Hội thoại được bài đàm thoại ngắn về chủ đề kế hoạch ăn tối;
- Đọc hiểu đại ý và tìm được các thông tin cụ thể trong đoạn văn bản ngắn về chủ đề đặc trưng của từng loại nhà hàng; Ngày Tết của chúng ta;
- Viết được câu hoàn chỉnh dùng thì hiện tại hoàn thành;

- Viết một đoạn miêu tả ngắn (35 -50 từ) về một nhà hàng yêu thích.
2. Nội dung bài học:

2.1. Lesson A: The ice cream is fantastic!

2.1.1. Vocabulary: Menu items

2.1.2. Grammar: Articles

2.1.3. Speaking: What to order?

2.2. Lesson B: I’ll have the fish, please.

2.2.1. Interaction: At a restaurant

2.2.2. Speaking: Role play

2.3. Lesson C: Have you ever...?

2.3.1. Vocabulary: Interesting food

2.3.2. Conversation: Dinner plans

2.3.3. Grammar: Present perfect for experience

2.4. Lesson D: Restaurant experiences

2.4.1. Reading: Restaurants with a difference

2.4.2. Writing: A review - Topic: Your favorite restaurant

hBài 5:
Time for a change




Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

-  Xác định được cấu trúc và cách sử dụng động từ nguyên mẫu chỉ mục đích, động từ khiếm khuyết;

- Mở rộng được vốn từ vựng và phát âm rõ ràng, chính xác từ, nhóm từ về chủ đề mục tiêu cho bản thân;

- Nghe hiểu được ý chính trong các đoạn hội thoại ngắn;

- Hội thoại được bài đàm thoại ngắn về chủ đề lên kế hoạch du lịch/kế hoạch trong tương lai;
- Đọc hiểu đại ý và tìm được các thông tin cụ thể trong đoạn văn bản ngắn về chủ đề giấc mơ và khát vọng;

- Viết được câu đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp với động từ nguyên mẫu có to chỉ mục đích, động từ khiếm khuyết;
- Viết một đoạn văn ngắn (35 -50 từ) về một ước mơ của bản thân.
2. Nội dung bài học:

2.1. Lesson A: Personal change

2.1.1. Vocabulary: Personal goals

2.1.2. Grammar: Infinitives of purpose
2.2. Lesson C: I think I’ll get a job.

2.2.1. Vocabulary: Milestones

2.2.2. Conversation: I’ll go travelling.

2.2.3. Grammar: will for predictions; may, might for possibility

2.3. Lesson D: Dreams and aspirations

2.3.1. Reading

2.3.2. Writing: A dream come true
Bài 6: Review and progress test 1 (Trắc nghiệm + tự luận)        Thời gian: 3 giờ


1.Mục tiêu:

- Ôn lại cách sử dụng các thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, động từ khiếm khuyết, các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh như so sánh hơn/nhất, và từ vựng về trang phục quần áo, nghề nghiệp, địa điểm tham quan, tính từ miêu tả thành phố, các loại thức ăn, đồ uống, mục tiêu của bản thân;
- Nghe hiểu được các chủ đề chính trong các hội thoại ngắn;

- Đọc hiểu được đại ý và các thông tin cụ thể trong các đoạn văn bản ngắn về các vấn đề quen thuộc và cụ thể;

- Viết được câu và đoạn đúng bố cục, ngữ pháp và có nội dung phù hợp.

2. Nội dung bài học:

2.1. Review 

2.2. Progress test 1

Bài 7: Review and progress test 2 (vấn đáp)


       Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu:

- Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác từ, nhóm từ, cách diễn đạt và câu ngắn tuy người đối thoại đôi khi vẫn phải yêu cầu nhắc lại;

- Xây dựng được những hội thoại ngắn về các chủ đề mua sắm, các loại thức ăn, đồ uống, nơi chốn, người nổi tiếng, ước mơ bản thân; 

- Trả lời được những câu hỏi trực tiếp liên quan chủ đề trang phục, các loại thức ăn, đồ uống, nơi chốn, người nổi tiếng, ước mơ bản thân; với điều kiện có thể được hỏi lại và người nghe hỗ trợ giúp diễn đạt cách trả lời;

- Sử dụng được các mẫu câu trả giá khi đi mua sắm, kiểm tra thông tin, gọi món ăn trong nhà hàng.

2. Nội dung bài học:

2.1. Review 

2.2. Progress test 2

Bài 8: General review
                                            


Thời gian: 3giờ

1. Mục tiêu:

- Ôn lại cách sử dụng các thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, động từ khiếm khuyết, các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh như so sánh hơn/nhất, và từ vựng về trang phục quần áo, nghề nghiệp, địa điểm tham quan, tính từ miêu tả thành phố, các loại thức ăn, đồ uống, mục tiêu của bản thân;
- Nghe hiểu được các chủ đề chính trong các hội thoại ngắn;

- Đọc hiểu được đại ý và các thông tin cụ thể trong các đoạn văn bản ngắn về các vấn đề quen thuộc và cụ thể;

- Viết được câu và đoạn đúng bố cục, ngữ pháp và có nội dung phù hợp;

- Xây dựng được những hội thoại ngắn về các chủ đề mua sắm, các loại thức ăn, đồ uống, nơi chốn, người nổi tiếng, ước mơ bản thân; 

- Trả lời được những câu hỏi trực tiếp liên quan chủ đề trang phục, các loại thức ăn, đồ uống, nơi chốn, người nổi tiếng, ước mơ bản thân; với điều kiện có thể được hỏi lại và người nghe hỗ trợ giúp diễn đạt cách trả lời.

2. Nội dung bài học






2.1. General review 
2.2. Course assessment

IV. Lịch trình chi tiết
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	 1
	Lý thuyết
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.

- Phân công cặp, nhóm học tập.

Bài 1: Shopping - (tr.66-67) 
Lesson A: It’s lighter and thinner 
- Vocabulary: Opposites

- Grammar: Comparatives
- Speaking: Let’s compare!
	Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

· Tra cứu từ mới (tr.66)

· Đọc trước phần “Grammar” (tr.67)



	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Language in context - (tr.66) 

Tài liệu [1]
	

	2
	Lý thuyết
	1.5
	Bài 1: Shopping (cont.) -(tr.68-70) 
Lesson B: Would you take $ 10?

Interaction: Bargaining

Lesson C: This hat is too small.

Vocabulary: Adjectives to describe clothing

Grammar: Enough and too (tr.71)
	-Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:

· Tra cứu từ mới về các tính từ miêu tả trang phục (tr.70)

· Đọc trước bài đàm thoại “Try it on” (tr.70).

· Nghe phần phát âm trong tài liệu (tr.69).

- Chuẩn bị bài tập (tr.52-53)/workbook

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Pronunciation: Linked sounds (tr.69) -Tài liệu [1]
Listening: How much is it? (tr.69)

Speaking: What a bargain!


	

	3
	Lý thuyết
	1.5
	Bài 1: Shopping (cont.) (tr.70-73) 
- Lesson C: This hat is too small.

Conversation: Try it on!

- Lesson D: A shopper's paradise

Reading: Chatuchak Weekend (tr.72)
Writing: An interesting market


	· Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:

· Đọc phần “grammar” (tr.71)

· Đọc và tra cứu từ mới phần “Reading” (tr.72)

· Dịch bài đàm thoại (tr.70) sang tiếng Việt.

· Chuẩn bị bài tập (tr.54-55)/workbook

· Viết một đoạn miêu tả ngắn (35-50 từ) về một phiên chợ yêu thích.

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	1.5


	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Listening: Portobello Road Market (tr.73) - Tài liệu [1]

Culture: Halloween (tr.40) - tài liệu [4] 
	

	4
	Lý thuyết
	1.5
	Bài 2: Fun in the city (tr.76-83)

Lesson A: You shouldn’t miss it!

- Vocabulary: Places to see

- Grammar: Should; can
- Speaking: Only one day

Lesson C: The best and the worst

- Vocabulary: Adjectives to describe cities 
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:

· Tra cứu từ mới phần “Vocabulary” (tr.76/80)

· Đọc phần “grammar” (tr.77)

· Chuẩn bị bài tập (tr.57-59)/workbook



	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	1.5


	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Language in context: Attractions in the city (tr.76) - Tài liệu [1]

- Lesson B: I’d recommend going…(tr.78)- Tài liệu [1]
	

	5
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Fun in the city (tr.76-83)

(cont.)

Lesson C: The best and the worst

- Conversation: Life in Sydney

- Grammar: Superlative adjectives

Lesson D: The best place to go

Writing: A favorite city
	· Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:

· Đọc phần “grammar” (tr.81)

· Đọc và tra cứu từ mới phần “Reading” (tr.82)

· Dịch bài đàm thoại (tr.80) sang tiếng Việt.

· Chuẩn bị bài tập (tr.61-64)/workbook

Viết một đoạn miêu tả ngắn (35-50 từ) về những điều tốt nhất của nơi mà bạn đang sống.

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	2


	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Lesson D: The best place to go

Reading: Austin or San Antonio?

Tài liệu [1]-(tr.83):

- Speaking: The best of the city
	

	6
	Lý thuyết
	1.5
	Bài 3: People (tr. 86 - 93)

Lesson A: Where was he born?

- Vocabulary: Careers

- Grammar: Was/were born; past of be
- Speaking: Famous people


	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:

· Tra cứu từ mới phần “Vocabulary” (tr.86)

· Đọc phần “grammar” (tr.87/91)

· Chuẩn bị bài tập (tr.66-67-70)/workbook



	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	1.5


	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Language in context: Famous firsts (tr.86) - [tài liệu 1]

- Lesson B: I’m not sure, but I think…(tr.88)
	

	7
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: People (tr. 86 - 93) (cont.)

Lesson C: People I admire
- Grammar: Simple past; ago
- Speaking: What did they do?

	· Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:

· Dịch bài đàm thoại (tr.90) sang tiếng Việt.

· Đọc và tra cứu từ mới phần “Reading” (tr.92)

· Chuẩn bị bài tập (tr.72) /workbook

Viết một đoạn miêu tả ngắn (35-50 từ) về một người mà bạn ngưỡng một.

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	2


	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Conversation: I really admire him.

- Pronunciation: Simple past -ed endings (tr.91) [tài liệu 1]

- Writing: A biography (tr.93)

[tài liệu 1]

- Lesson D: Making a difference

   Reading: A different kind of    banker
	

	8
	Lý thuyết
	1.5
	Bài 4: In a restaurant (tr.96-97) 
Lesson A: The ice cream is fantastic!

 Vocabulary: Menu items

Grammar: Articles

Speaking: What to order?

Lesson B: I'll have the fish, please.

Interaction: At a restaurant
	· Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:

· Tra cứu từ mới phần 1 “Vocabulary” (tr.96)

- Đọc trước phần 3 “Grammar” (tr.97)

· Nghe phần phát âm trong tài liệu (tr.97)

- Chuẩn bị các bài tập  (tr.73-74)/workbook

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Pronunciation: The before vowel and consonant sounds - Tài liệu [1]

Listening: Food orders


	

	9
	Lý thuyết
	1.5
	Bài 4: In a restaurant (cont.)

(tr.98-100) 
Lesson C: Have you ever...?

Vocabulary: Interesting food

Grammar: Present perfect for experience
Conversation: Dinner plans

	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:

· Tra cứu từ mới miêu tả ẩm thực - phần 1 -vocabulary (tr.100)

· Đọc trước bài đàm thoại “Dinner plans” (tr.100).

- Chuẩn bị bài tập (tr.77)/workbook

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Bài tập (tr.76)/workbook

-Tài liệu [1]

	

	10
	Lý thuyết
	1
	Bài 4:  In a restaurant (cont.) (tr.101- 103) 
Lesson D: Restaurant experiences

Reading: Restaurants with a difference

Writing: a review – your favorite restaurant
	· Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:

· Đọc phần “grammar” (tr.101)

· Dịch bài đàm thoại (tr.100) sang tiếng Việt.

- Chuẩn bị bài tập (tr.79) /workbook

· Viết một đoạn miêu tả ngắn (35-50 từ) mô tả về một nhà hàng đã từng đến ăn.

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Listening: So, what did you think? Extra reading: Our Tet Holiday
(C8)- Tài liệu [5]
	

	11
	Lý thuyết
	1.5
	Bài 5: Time for a change

(tr.116-120)
Lesson A: Personal change

- Vocabulary: Personal goals

- Grammar: Infinitives of purpose

Lesson C: I think I’ll get a job.

- Vocabulary: Milestones
	Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập [1] và:

· Tra cứu từ mới phần 1 “Vocabulary” (tr.116/120)

- Đọc trước phần 3 “Ngữ pháp” (tr.117)

- Chuẩn bị bài tập (tr.89-91)/workbook

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm
	1.5


	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Language in context: I’m making it happen! (tr.116) -Tài liệu [1]

- Lesson B: I’m happy to hear that! (tr.118) - Tài liệu [1]
	

	12
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Time for a change (cont.)

(tr.120 - 123) 
Lesson C: I think I’ll get a job.

- Conversation: I’ll go travelling.

- Grammar: Will for predictions; may, might for possibility

Lesson D: Dreams and aspirations

- Writing: A dream come true
	Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập [1] và:

· Đọc phần “grammar” (tr.121)

· Dịch bài đàm thoại (tr.120) sang tiếng Việt.

- Đọc và làm task A, B, C phần “Reading” (tr.122)

- Viết một đoạn văn ngắn (35-50 từ) mô tả về một ước mơ/kế hoạch trong tương lai

- Chuẩn bị bài tập tr.93-96/workbook

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	2


	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Listening: An interview with an athlete (tr.123) Tài liệu [1]

Lesson D: Dreams and aspirations

 Reading: (tr.122) Tài liệu [1]

	

	13
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 6: Review and progress test 1

(Trắc nghiệm + tự luận)

- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách làm bài kiểm tra và sửa chữa bài tập trong sách bài tập.

- Kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm + tự luận
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:

· Chuẩn bị phần Wrap-up (tr.74; 84; 94; 104; 124)

	
	Bài tập, thực hành
	1


	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	- Ôn tập từ vựng, ngữ pháp, và các bài đọc từ bài 1 đến bài 5.

Tài liệu [1]
	

	14
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 7: Review and progress test 2

(Vấn đáp)

- Giải đáp câu hỏi liên quan đến các chủ đề đã học từ bài 1-5 và hướng dẫn cách trả lời khi thi vấn đáp.

- Kiểm tra, đánh giá bằng hình thức thi vấn đáp.
	Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập [1] và:

· Ôn lại từ vựng và đàm thoại từ bài 1 -5;
-Chuẩn bị câu hỏi liên quan đến các chủ đề đã học. 

	
	Bài tập, thực hành
	1


	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	Ôn tập từ vựng, ngữ pháp, các chủ đề liên quan từ bài 1-5.

Tài liệu [1]
	

	15
	Lý thuyết
	1
	Bài 8: General review 
- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách làm bài kiểm tra tổng hợp kỹ năng đọc, viết, nói.

- Giải đáp các câu hỏi liên quan đến các chủ đề đã học từ bài 1-5 và hướng dẫn cách trả lời khi thi kỹ năng nói.
- Công bố điểm quá trình cho sinh viên.
	Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập [1] và:
- Ôn lại từ vựng, cấu trúc câu, ngữ pháp từ bài 1 -5;
- Ôn lại các bài đọc (tr.72; 80; 92; 102; 122)

-Chuẩn bị câu hỏi liên quan đến các chủ đề đã học.

	
	Bài tập, thực hành đóng vai, thảo luận cặp, nhóm


	2


	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Làm bài tập ôn lại phần từ vựng, ngữ pháp, bài viết và các bài đọc từ bài 1-5, trả lời các câu hỏi liên quan chủ đề đã học.Tài liệu [1]
	


V. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học

- Phòng học đủ điều kiện để thực hiện môn học tích hợp lý thuyết và thực hành.

2. Dụng cụ và trang thiết bị

- Phấn, bảng đen

- Máy chiếu, máy tính

- Âm ly, âm thanh, micro

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Giáo trình, tài liệu, bài tập
VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

1.1. Kiến thức:

+ Trình bày được cấu trúc, cách sử dụng thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, cấu trúc so sánh hơn/nhất, các mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh như mặc cả giá, cách gọi món trong nhà hàng và động từ khiếm khuyết;

+ Mở rộng được vốn từ vựng về trang phục quần áo, thiết bị công nghệ, lễ hội, các loại thức ăn, đồ uống, một số địa điểm tham quan, tính từ miêu tả thành phố, nghề nghiệp, và mục tiêu của bản thân;
 + Nhận dạng được các hình thức phát âm như nhấn âm, nhấn câu, dạng rút gọn âm, nối âm.
1.2. Kỹ năng:

+ Nghe hiểu được chủ đề chính trong các hội thoại diễn ra chậm và rõ ràng.

+ Giao tiếp được một cách dễ dàng bằng những hội thoại ngắn liên quan đến trang phục quần áo, thiết bị công nghệ, lễ hội, các loại thức ăn, đồ uống, một số địa điểm tham quan, tính từ miêu tả thành phố, nghề nghiệp, và mục tiêu của bản thân;
+ Trả giá được khi đi mua sắm, kiểm tra thông tin, gọi món ăn trong nhà hàng;

+ Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác từ, nhóm từ, cách diễn đạt và câu ngắn tuy người đối thoại đôi khi vẫn phải yêu cầu nhắc lại;

+ Đọc hiểu đại ý và tìm được các thông tin cụ thể trong các đoạn văn bản ngắn về các chủ đề quen thuộc và cụ thể; 

+ Viết được câu, đoạn văn đúng ngữ pháp và có nội dung, văn phong phù hợp.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
2. Phương pháp: Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá hoạt động quá trình và đánh giá thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 

 2.1. Hoạt động quá trình (ĐQT) (40%): trong đó có các hình thức đánh giá sau:

	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm và nội dung đánh giá

	
	
	A (8,1 -10)
	B (6,6 – 8.0)
	C (5,0 – 6.5)
	D (0 – 4,9)

	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm

diện
	20%
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10

- Vắng 2 buổi có phép: 8.1đ
	- Vắng 1 buổi không phép: 6.6đ
	- Vắng 2 buổi không phép: 5.0đ
	- Vắng 3 buổi không phép: 0đ

- Vắng hơn 3 buổi: cấm thi

	
	Điểm cộng cá nhân  trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận nhóm, bài tập về nhà
	20%


	Tham gia xây dựng phát biểu từ 12-16 lần trở lên trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ 8-11 lần trong suốt quá trình học.

 
	Tham gia xây dựng phát biểu từ 4-7 lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu dưới 4 lần trong suốt quá trình học.

	
	Điểm kiểm tra vấn đáp cặp, cá nhân, bài kiểm tra viết 15 hoặc 30 phút
	20%
	- Nội dung bài kiểm tra viết chính xác từ 75%-100%

 - Đoạn hội thoại có nội dung, phát âm chính xác, độ lưu loát và tương tác  từ 75% - 100%

- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh từ 75%-100%
	- Nội dung bài kiểm tra viết chính xác từ 60%-75%

 - Đoạn hội thoại có nội dung, phát âm chính xác, độ lưu loát và tương tác  từ 60-75% 

- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh từ 60-75%
	- Nội dung bài kiểm tra viết chính xác từ 45% - 60%

- Đoạn hội thoại có nội dung, phát âm chính xác, độ lưu loát và tương tác  từ 45% - 60%

- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh từ 45-60%
	· Nội dung bài kiểm tra viết chính xác dưới 45%

· Đoạn hội thoại có nội dung, phát âm chính xác, độ lưu loát và tương tác  dưới 45%
- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh dưới 45%

	Kiểm tra

định kì
	40%
	Thang điểm và hình thức đánh giá

	
	
	Hình thức
	Thang điểm đánh giá

	
	
	Bài thi viết TN + TL
	Phần A: 5.5 điểm

1. Trắc nghiệm 3 lựa chọn - 20 câu: 4 điểm

2. Điền từ vào 1 đoạn văn: 5 từ: 1.5 điểm

Phần B: 2.5 điểm

 Bài đọc hiểu: - 5 câu dạng bài đúng/sai: 1 điểm

- 5 câu dạng bài trả lời câu hỏi: 1.5 điểm

Phần C: 2 điểm
- Writing a short description/ review
	20%

	
	
	Vấn đáp
	 - Thực hành đàm thoại theo cặp đôi (4đ)

- Trả lời câu hỏi của giáo viên (6đ)
	20%

	Tổng 
	100%
	
	
	


2.2. Thi kết thúc môn học (ĐT) (60%): Đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua 2 hình thức thi, trong đó:

* Bài thi viết TN+TL (50%), đề đóng, thời gian: 90 phút  

	Trắc nghiệm
	6 điểm
	Phần A: 6 điểm

- Trắc nghiệm 3 lựa chọn: 30 câu -  4.5 điểm

- Điền từ vào đoạn văn: 10 từ: 1.5 điểm

	Tự luận
	4 điểm
	Phần B: 2.5 điểm

- Bài đọc hiểu: 5 câu đúng/sai: 1điểm; 5 câu trả lời câu hỏi: 1.5 điểm

Phần C: 1.5 điểm
Viết một đoạn miêu tả ngắn (35-50 từ)về một chủ đề cho sẵn.


* Thi vấn đáp (50%):  Đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi vấn đáp gồm 2 phần:
	Phần
	Hình thức vấn đáp
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá và thang điểm chi tiết

	1
	Đóng vai (A&B) thực hiện hội thoại
	4đ
	Thang điểm chi tiết
	Nội dung đàm thoại
	Độ chính xác
(phát âm + ngữ pháp)
	Độ trôi chảy + Phong cách trình bày

	
	
	
	
	2đ
	1đ
	1đ

	Lưu ý: Vai A và B sinh viên sẽ không được biết trước. Giám khảo sẽ chỉ định vai A & B khi bốc thăm chủ đề.

	2
	Hỏi – đáp

(4 câu/sv)
	6đ
	Thang điểm chi tiết
	Nội dung, ý tưởng 
	Phản xạ giao tiếp

	
	
	
	
	1đ/ câu
	0.5đ/ câu

	Lưu ý: Đối với câu hỏi Yes/No, nếu sinh viên chỉ trả lời “Yes hoặc No” và không có thêm thông tin giải thích thì chỉ được đánh giá 0.3đ/câu.


· Tiêu chí chấm cụ thể phần 2
	Stt
	Tiêu chí chấm
	Thang điểm: 1.5 điểm/câu

	2.1
	Nội dung ý tưởng


	1đ

	
	
	1đ
	0.7-0.9đ
	0.4đ - 0.6đ
	0.2đ –0.3đ
	0.1đ

	
	
	Sử dụng câu trả lời (đúng trọng tâm, chính xác ngữ pháp, và phát âm, từ ngữ phù hợp, trôi chảy và có thêm thông tin giải thích liên quan)
	Sử dụng câu trả lời (đúng trọng tâm, từ ngữ phù hợp, nhưng vẫn mắc lỗi ngữ pháp và phát âm)
	Sử dụng từ/ cụm từ trả lời (đúng trọng tâm câu hỏi, không mắc lỗi phát âm)
	Chỉ sử dụng từ đơn trả lời (tương đối đúng trọng tâm câu hỏi, vẫn bị mắc lỗi phát âm)
	Có tham gia thi nhưng không phản ứng với câu hỏi của giám khảo hoặc câu trả lời hoàn toàn không đúng trọng tâm câu hỏi.

	2.2
	Phản xạ giao tiếp
	0.5đ

	
	
	
	
	0.4đ - 0.5đ
	0.3đ - 0.2đ
	0.1đ

	
	
	
	
	Sau khi giám khảo đọc xong câu hỏi, SV có phản xạ trả lời câu hỏi ngay, không ngập ngừng, phong cách trả lời tự tin.
	Sau khi giám khảo đọc xong câu hỏi, SV có phản xạ trả lời câu hỏi, tuy nhiên vẫn còn ngập ngừng, phong cách trả lời chưa tự tin.
	Có tham gia thi nhưng không phản ứng với câu hỏi của giám khảo hoặc mất nhiều thời gian suy nghĩ trả lời.


2.3. Điểm tổng kết môn học (ĐTKMH): tính theo thang điểm 10, lẻ một số thập phân
ĐTKMH = (ĐQT x 0, 4) + (ĐT x 0, 6)

* Lưu ý: 

- Nếu sinh viên vắng học quá 20% tổng số tiết trong môn học thì bị cấm thi. 


- Nếu điểm TKMH nhỏ hơn 5.0 thì sinh viên phải học lại môn học này.

- Nếu sinh viên không tham gia 1 trong 2 kỹ năng (Viết – Nói) trong kì thi kết thúc môn học, điểm thi KTMH = 0.
VII. Hướng dẫn thực hiện môn học

1.  Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học gồm 3 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên không chuyên ngữ trình độ cao đẳng.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học tiếng Anh

Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học tiếng Anh trong các trường hợp sau:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.

· Người học có nhu cầu được miễn trừ môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học.
· 3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập môn học:

* Đối với giảng viên:

- Sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, phát vấn;
- Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm;
- Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau; giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.
* Đối với người học:

- Làm việc theo cặp, nhóm, trao đổi lẫn nhau và trình bày kết quả;
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.
4. Những trọng tâm cần chú ý
- Trang phục quần áo, các loại thức ăn, đồ uống, địa điểm tham quan, người nổi tiếng, mục tiêu cá nhân;
- Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên;
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học;
 - Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập.

- Sinh viên được biết điểm ngay sau khi thi/kiểm tra môn vấn đáp và không có phúc khảo;

- Sinh viên vắng trên 20% tổng số tiết sẽ không được tham gia kì thi kết thúc môn học.

- Sinh viên không tham gia 1 trong 2 kỹ năng (Viết – Nói) trong kì thi kết thúc môn học, điểm thi KTMH = 0.
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